
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-STNMT, ngày          /         /2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum)

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng Ghi chú

1 Trần Văn Thanh AG 256402 9/29/2006 TT Đăk Hà 56 22 4141 NN

2 Lưu Thị Thanh BA 238497 1/28/2011 TT Đăk Hà 45 74 315 ODT

3 Lưu Thị Thanh BA 238499 1/28/2011 TT Đăk Hà 46 74 315 ODT

4 Hộ Vũ Viết Ngải Đ 509442 3/15/2004 TT Đăk Hà 230 36 1976 T + Vườn

5 Nguyễn Văn Khá AN 281726 10/15/2008 TT Đăk Hà 36H 17 240 ODT

6 Ngô Quang Dực Đ 509330 5/7/2004 TT Đăk Hà 178 11 360 T + Vườn

7 Nguyễn Văn An - Cao Thị Kiệt BN 369136 7/2/2013 TT Đăk Hà 167; 168; 169;
200; 201 68 2145 LUC

8 Hộ Bùi Thị Chương Y 888924 11/17/2003 TT Đăk Hà 31a 56 600 T + Vườn

9 Hộ Phạm Gia Tô W 681528 4/16/2003 TT Đăk Hà 71 50 717 T + Vườn

10 Huỳnh Tấn Cả M 161008 4/24/1998 Đăk La 15; 25 19; 17 3806,5 Thổ cư + KTV;
NN

11 Nguyễn Đức Hạnh - Trần Thị Hành DD 933065 11/8/2021 Đăk La 10 31 14004,8 CLN

12 Nguyễn Đức Hạnh - Trần Thị Hành DD 933066 11/8/2021 Đăk La 14 31 6975,1 CLN

13 Hộ Lê Trường Sơn T 934417 9/25/2001 Đăk La 58 24B 2184 1 lúa

14 Huỳnh Tăng M 212078 4/24/1998 Đăk La 15 20 1512 Thổ cư + KTV

15 Hộ Nguyễn Thị Liễu T 924402 11/14/2001 Đăk Hring 78 24 404 T + Vườn
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16 Nguyễn Thanh Dũng AM 494957 3/10/2008 Đăk Hring 19V 53 297,6 ONT

17 Nguyễn Thanh Dũng AM 494958 3/10/2008 Đăk Hring 20V 53 297,6 ONT

18 Trần Gia Hải - Võ Thị Hồng Thắm BM 986953 5/14/2013 Đăk Hring 43 7 258 ONT + Vườn

19 Hà Đức Hoan BH 597668 10/31/2011 Đăk Hring 36 205 161 NN

20 Trịnh Thị Sáu BX 041803 5/28/2015 Đăk Hring 211+76 199 40784 CLN

21 Nguyễn Thị Kim Chi AK 511643 9/27/2007 Đăk Hring 93d 134 133,33 ONT

22 Hộ Trần Thị Huê T 958489 11/8/2001 Đăk Mar 32 7 1922 T + Vườn

23 Nguyễn Đình Đăng - Nguyễn Thị Khuyến CM 759847 7/24/2018 Hà Mòn 191 66 252 ONT

24 Hộ Phạm Văn Quyện Q 222838 11/12/1999 Hà Mòn 25 3 5576 LN

25 Nguyễn Xuân - Trần Thị Bảy CO 364350 8/30/2018 Hà Mòn 255 63 1008 ONT

26 Phạm Văn Toàn - Nguyễn Thị Kim Soa AK 518222 8/28/2007 Hà Mòn 152a 3 330 ONT

27 Đỗ Thị Xuân CĐ 722888 12/30/2016 Hà Mòn 104 40 633,1 ONT + HNK

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.
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